
THÔNG TIN KHAI FORM TRUNG QUỐC 

 
ST
T 

CÂU HỎI CÂU TRẢ LỜI 

1 Họ và Tên  
2 Số CCCD  
3 Địa chỉ trên CCCD  
4 Địa chỉ thường trú 

(sau khi sát nhập) 
 

5 Số điện thoại  
6 Thông tin công việc 

hiện tại (khai theo 
công việc thực tế) 

Công ty:  
Địa chỉ: 
Số điện thoại: 
Chức vụ: 
Ngày bắt đầu làm việc:  
Tên người quản lý: 

7 Tình trạng hôn nhân  
8 Thông tin bố/mẹ - Họ tên Bố:  

Ngày/tháng/năm sinh:  
- Họ tên Mẹ:  
Ngày/tháng/năm sinh:  

9 Thông tin vợ/chồng Họ tên:  
Ngày/tháng/năm sinh:  
Số điện thoại:  
Nghề nghiệp:  

10 Thông tin con cái: 
liệt kê đủ thông tin 
các con 
(Họ tên, ngày tháng 
năm sinh) 
NẾU CHƯA CÓ 
CON THÌ GHI RÕ 

  

11 Người liên hệ khẩn 
cấp 

Họ tên:  
Quan hệ: ​
Số điện thoại: 

12 
 

Trình độ học vấn cao 
nhất 
 

Tên trường:  
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13 Trong 3 năm gần đây 
đã từng đi Trung 
Quốc chưa? 

Có          Không ​
Loại Visa: 
Số thị thực:  ​
Ngày đến: ngày/tháng/năm 
Ngày rời đi: ngày/tháng/năm 

 


